Phần III

PHỤ LỤC

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

(Nơi lưu trữ)

	1
	[H1-1-01-01]
	Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng
	Số 567/QĐ-UBND ngày 11/8/2011
Số 1593/QĐ-UBND ngày 12/7/2016
	Ủy ban nhân dân Quận 1
	Văn phòng

	2
	[H1-1-01-02]
	Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
	Số 2435/QĐ-UBND ngày 18/8/2015
Số 2442/QĐ-UBND ngày 18/8/2015
	Ủy ban nhân dân Quận 1
	Văn phòng

	3
	[H1-1-01-03]
	Quyết định thành lập Hội đồng trường 
	Số 387/QĐ-GDĐT ngày 31/10/2012
Số 503/QĐ-GDĐT ngày 06/11/2015
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1
	Văn phòng

	4
	[H1-1-01-04]
	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng 
	Số 80/QĐ-HB ngày 29/9/2012
Số 89/QĐ-HB ngày 10/10/2013
Số 93/QĐ-HB ngày 03/10/2014
Số 02/QĐ-HB ngày 16/5/2016
Số 38/QĐ-HB ngày 10/10/2016
	Hiệu trưởng


	Văn phòng

	5
	[H1-1-01-05]
	Quyết định thành lập các hội đồng tư vấn (Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng coi và chấm các kỳ kiểm tra định kỳ; …)
	Năm học 2013-2014
Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng


	Văn phòng


	6
	[H1-1-01-06]
	Quyết định Chuẩn y Chi ủy Chi bộ
Quyết định Chỉ định Bí thư Chi bộ 

	Số 159-QĐ/ĐU ngày 20/9/2011
Số 95-QĐ/ĐU ngày 28/09/2012
Số 26-QĐ/ĐU ngày 23/12/2014

Số 29-QĐ/ĐU ngày 27/6/2017
	Đảng ủy phường Bến Nghé, Quận 1

	Phòng Hiệu trưởng

	7
	[H1-1-01-07]
	Quyết định Chuẩn y Ban chấp hành Công đoàn
	Số 106/QĐ-CĐGD ngày 15/10/2012
Số 02/QĐ-CĐGD ngày 16/05/2016
	Công đoàn Giáo dục Quận 1
	Công đoàn

	8
	[H1-1-01-08]
	Quyết định Chuẩn y Ban chấp hành Chi đoàn
	Số 03/QĐ-ĐTN ngày 18/12/2012
Số 08/QĐ-ĐTN ngày 22/11/2013
Số 16/QĐ-ĐTN ngày 14/12/2014
Số 30/QĐ-ĐTN ngày 26/12/2015
	Ban chấp hành Đoàn phường Bến Nghé, Quận 1
	Phòng Đội

	9
	[H1-1-01-09]
	Biên bản Đại hội Liên đội 
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Liên đội
	Phòng Đội

	10
	[H1-1-01-10]
	Quyết định thành lập Hội Khuyến học; Hội Cha mẹ học sinh
	Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng


	Văn phòng


	11
	[H1-1-01-11]
	Quyết định phân công giáo viên, nhân viên 
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng
	Văn phòng

	12
	[H1-1-01-12]
	Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	Số 100/QĐ-HB ngày 22/8/2012 

Số 101/QĐ-HB ngày 22/8/2012 

Số 75/QĐ-HB ngày 15/9/2013 

Số 74/QĐ-HB ngày 15/9/2013 

Số 59/QĐ-HB ngày 20/8/2014 

Số 60/QĐ-HB ngày 20/8/2014 

Số 10/QĐ-HB ngày 01/9/2015 

Số 11/QĐ-HB ngày 01/9/2015 
Số 10/QĐ-HB ngày 30/8/2016
Số 11/QĐ-HB ngày 30/8/2016
	Hiệu trưởng
	Văn phòng

	13
	[H1-1-02-01]
	Sổ chủ nhiệm
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Giáo viên chủ nhiệm 
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	14
	[H1-1-02-02]
	Biên bản bầu Ban cán sự lớp
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Giáo viên chủ nhiệm 
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	15
	[H1-1-02-03]
	Bảng tổng hợp thông tin về sĩ số các lớp
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	16
	[H1-1-02-04]
	Quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Số 2268/QĐ-UB-QLĐT  ngày 06/5/1996
Số 2266/QĐ-UB-QLĐT ngày 06/5/1996
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
	Văn phòng

	17
	[H1-1-03-01]
	Sổ sinh hoạt chuyên môn của tổ/khối (Kế hoạch hoạt động, biên bản họp,…)
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	18
	[H1-1-03-02]
	Hồ sơ chuyên đề 
	Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Ban Giám hiệu
Tổ chuyên môn
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	19
	[H1-1-03-03]
	Hồ sơ đề cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	20
	[H1-1-03-04]
	Kế hoạch hoạt động Thiết bị
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Nhân viên phụ trách thiết bị
	Phòng Thiết bị

	21
	[H1-1-03-05]
	Kế hoạch hoạt động Thư viện
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Nhân viên phụ trách thư viện
	Thư viện

	22
	[H1-1-03-06]
	Biên bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tài chính, kế toán của nhà trường
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Đoàn thanh tra, kiểm tra
Kế toán
	Văn phòng

	23
	[H1-1-03-07]
	Hồ sơ cá nhân của giáo viên, nhân viên (Quyết định; bằng cấp, chứng chỉ; phiếu đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; phiếu đánh giá, xếp loại viên chức) 
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

	Hiệu trưởng 

Giáo viên

Nhân viên
	Văn phòng

	24
	[H1-1-04-01]
	Sổ Sinh hoạt Chi bộ
	Năm 2012

Năm 2013
Năm 2014 

Năm 2015
Năm 2016
	Bí thư Chi bộ
	Phòng Hiệu trưởng

	25
	[H1-1-04-02]
	Báo cáo tổng kết của nhà trường 
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	26
	[H1-1-04-03]
	Sổ công văn đi, công văn đến
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	27
	[H1-1-04-04]
	Báo cáo tổng kết của Công đoàn 
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Ban chấp hành Công đoàn
	Công đoàn

	28
	[H1-1-05-01]
	Sổ đăng bộ


	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	29
	[H1-1-05-02]
	Học bạ 


	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng 

Giáo viên
Nhân viên văn phòng
	Phòng Giáo viên

	30
	[H1-1-05-03]
	Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập 


	Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên văn phòng
	Văn phòng
Phòng Phó Hiệu trưởng

	31
	[H1-1-05-04]
	Sổ nghị quyết nhà trường 


	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Thư ký Hội đồng trường
	Phòng Hiệu trưởng

	32
	[H1-1-05-05]
	Sổ thi đua khen thưởng 

	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	33
	[H1-1-05-06]
	Sổ quản lý tài sản, tài chính
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Kế toán
	Văn phòng

	34
	[H1-1-05-07]
	Biên bản kiểm tra bộ phận văn thư
	Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Ban Thanh tra nhân dân
	Phòng Giáo viên


	35
	[H1-1-06-01]
	Kế hoạch năm học
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016
Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	36
	[H1-1-06-02]
	Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	37
	[H1-1-06-03]
	Sổ chuyển trường đến, chuyển trường đi
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	38
	[H1-1-06-04]
	Danh sách nhận Giấy gọi nhập học lớp 6
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	39
	[H1-1-06-05]
	Danh sách đánh giá cán bộ, công chức
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Giáo viên

Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	40
	[H1-1-06-06]
	Hồ sơ tuyển dụng, hợp đồng, thỉnh giảng; quy hoạch cán bộ 
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng
	Phòng Hiệu trưởng

	41
	[H1-1-07-01]
	Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông
	Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	42
	[H1-1-07-02]
	Kế hoạch phòng chống dịch bệnh; tai nạn thương tích; ngộ độc thực phẩm
	Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Nhân viên y tế
	Phòng Y tế

	43
	[H1-1-07-03]
	Hồ sơ phòng cháy chữa cháy
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Tổ trưởng tổ văn phòng
	Văn phòng

	44
	[H1-1-07-04]
	Lịch công tác tuần của trường
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng
	Văn phòng

	45
	[H2-2-01-01]
	Hồ sơ cá nhân của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng (Quyết định; bằng cấp, chứng chỉ; phiếu đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; phiếu đánh giá, xếp loại viên chức)
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng
	Phòng Hiệu trưởng

	46
	[H2-2-01-02]
	Bằng khen, giấy khen Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Quận 1
	Văn phòng

	47
	[H2-2-02-01]
	Quyết định phân công giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng
	Văn phòng

	48
	[H2-2-03-01]
	Kết quả đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014
Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Hiệu trưởng

Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	49
	[H2-2-03-02]
	Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận trở lên
	Năm học 2012-2013

Năm học 2015-2016
	Hiệu trưởng
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	50
	[H2-2-03-03]
	Giấy chứng nhận, bằng khen của các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quận trở lên
	Năm học 2012-2013

Năm học 2015-2016
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 
	Phòng Phó Hiệu trưởng

	51
	[H2-2-03-04]
	Hồ sơ Hội nghị cán bộ, công chức
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Ban chấp hành Công đoàn
	Công đoàn

	52
	[H2-2-04-01]
	Quyết định điều động viên chức làm công tác y tế trường học 
	Số 216 PGDNT/TC/QĐ ngày 23/8/1988

Số 291/T B-NV ngày 10/12/2014
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1
	Văn phòng

	53
	[H2-2-05-01]
	Thống kê kết quả đánh giá, xếp loại học sinh (có đánh giá, xếp loại hạnh kiểm)
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Nhân viên văn phòng
	Văn phòng

	54
	[H3-3-01-01]
	Bản vẽ tổng thể và từng khu của nhà trường
	
	
	Văn phòng

	55
	[H3-3-01-02]
	Ảnh chụp khuôn viên của nhà trường
Ảnh chụp vườn trường Điểm 02
	Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Bộ phận chụp ảnh
	Phòng Giáo viên

	56
	[H3-3-01-03]
	Ảnh chụp bảng tên trường, tường xây bao quanh
	Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Bộ phận chụp ảnh
	Phòng Giáo viên

	57
	[H3-3-01-04]
	Ảnh chụp sân trường
	Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Bộ phận chụp ảnh
	Phòng Giáo viên

	58
	[H3-3-01-05]
	Danh mục các thiết bị luyện tập thể dục, thể thao
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Tổ Thể dục thể thao

Nhân viên phụ trách thiết bị
	Phòng Thiết bị

	59
	[H3-3-02-01]
	Ảnh chụp bao quát lớp học (hệ thống bảng, bàn ghế, đèn quạt, máy lạnh, tủ, trang thiết bị dạy học, …)
	Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Bộ phận chụp ảnh
	Phòng Giáo viên

	60
	[H3-3-02-02]
	Sổ thiết bị giáo dục
	Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015 

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Nhân viên phụ trách thiết bị
	Phòng Thiết bị

	61
	[H3-3-02-03]
	Ảnh chụp bàn ghế học tập của học sinh
	Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017
	Bộ phận chụp ảnh
	Phòng Giáo viên

	62
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